
MALTOFER FOL® ĐIỀU TRỊ: 

 THIẾU SẮT TIỀM ẨN, 

 CÓ BIỂU HIỆN THIẾU SẮT 

 DỰ  PHÒNG THIẾU SẮT VÀ ACID FOLIC 
TRƯỚC, TRONG VÀ SAU THAI KỲ

 

Số

 

giấy

 

tiếp

 

nhận

 

hồ

 

sơ

 

đăng

 

ký

 

tài

 

liệu

 

thông

 

tin thuốc

 

của

 

Cục

 

Quản

 

lý

 

Dược-Bộ

 

Y tế: 0730/15/QLD-TT ngày

 

18 tháng

 

11 năm

  

2015

 

Ngày

 

xx tháng

 

xx năm

  

xx in tài

 

liệu

 
 Visa: VN 12424-11; VN 12425-11 

 
          

VN 12426-11; VN 12427-11

 

Phức

 

hợp

 

Sắt

 

(III) 

 

Hydroxide Polymaltose

 

 

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế 

 

Viên nhai có vi socola 

ü

ü

ü

Hiêu qua tăng Haemoglobin và du trũ săt

Ít tác dung phu cho đuong tiêu hóa (táo bón,buôn nôn)

Nhà sản xuất 

Rechenstrasse 37, 9014 St,
Gallen, Switzerland

BẢO QUẢN

 

:

 

Bảo

 

quản

 

dưới

 

25oC trong

 

bao

 

bì

 

gốc. 

 

-
  

     

 

- )
 

Phụ
 

nữ
 

có
 

thai
 

-
 

)
 

10ml/ngày
 

 

Biểu
 

hiện
 

thiếu
 

sắt
 
Thiếu

 
sắt

 
tiềm

 

ẩn
 

Điều
 
trị

 
dự

 
phòng

 

(theo RDA) 
 

Trẻ
 

nhỏ
 

( dưới
 

1 tuổi)
 

2,5 –
 

5 ml /ngày
 

(25-50mg sắt)
 

-

Trẻ
 

em
  

( 1-12 tuổi)
 

5-10 ml/ngày
 

(50-100 mg sắt)
 

2,5-5 ml/ngày
 

(25-50 mg sắt)
 

-
 

Trẻ
 

em
  

(>12 tuổi), người
 

lớn
 

và
 

phụ
 

nữ cho
 

con bú
 10-30ml/ngày

 

(100-300 mg sắt)
 5-10ml ngày

 

(50-100 mg sắt)
 -

 

Phụ
 

nữ
 

có
 

thai
 

20-30ml/ngày
 

(200-300 mg sắt)
 10ml/ngày

 

(100 mg sắt)
 5-10ml/ngày

 

(50-100 mg sắt)
 

-

          

 
 

- -
   

     

Biểu hiện thiếu

sắt

 Thiếu sắt tiềm ẩn Điều trị dự phòng

(theo

 

RDA)

 

Trẻ

 

nhỏ

(dưới 1 tuổi)

10-20 giọt/ngày

 

(25-50mg sắt)

 6 10 giọt/ngày

(15-25 mg sắt)

 2-4 giọt/ngày

 

(5 10 mg sắt)

Trẻ

 

em

  

( 1-12 tuổi)

 

20-40 giọt/ngày

 

(50-100 mg sắt)

 
10-20 giọt/ngày

 

(25-50 mg sắt)

 
4-6 giọt/ngày

 

(10-15 mg sắt)

 

Trẻ

 

em

  

(>12 tuổi), 

người

 

lớn

 

và

 

bà

 

mẹ

 

cho

 

con bú

 
40-120 giọt/ngày 20-40 giọt/ngày 4-6 giọt/ngày

Phụ

 

nữ

 

có

 

thai

 

80-120 giọt/ngày

 

(200-300 mg sắt)

 
40 giọt/ngày

(100 mg sắt)

 
20-40 giọt/ngày

 

(50-100 mg sắt)

 

Trẻ

 

đẻ

 

non

 

1-2 giọt/ngày

 

mỗi

 

kg thể

 

trọng

 

(2,5-5 mg sắt)

 

(100-300mg sắt) (50-100mg sắt) (10-15mg sắt)

-

-



 
 

Số

 

giấy

 

tiếp

 

nhận

 

hồ

 

sơ

 

đăng

 

ký

 

tài

 

liệu

 

thông

 

tin thuốc

 

của

 

Cục

 

Quản

 

lý

 

Dược-Bộ

 

Y tế: 0729/15/QLD-TT ngày

 

18 tháng

 

11 năm

  

2015

 

Ngày

 

xx tháng

 

xx năm

  

xx in tài

 

liệu

 
 Visa: VN 12424-11; VN 12425-11 

 
          

VN 12426-11; VN 12427-11

 

MALTOFER® UỐNG GIỌT ĐIỀU TRỊ:
 THIẾU SẮT TIỀM ẨN & THIẾU MÁU 

DO THIẾU SẮT
 ĐiỀU

 
TRỊ DỰ PHÒNG THIẾU SẮT ĐỂ 

ĐÁP ỨNG THEO LIỀU KHUYẾN CÁO 
HÀNG NGÀY (RDA) ĐỐI VỚI TRẺ EM

 

Phức hợp Sắt (III) Hydroxide Polymaltose 

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế 

 

Nhà sản xuất 

Rechenstrasse 37, 9014 St,
Gallen, Switzerland

 

Viên nhai có vi socola 

ü

ü

ü

Hiêu qua tăng Haemoglobin và du trũ săt

Ít tác dung phu cho đuong tiêu hóa (táo bón,buôn nôn)

BẢO QUẢN

 

:

 

Bảo

 

quản

 

dưới

 

25oC trong

 

bao

 

bì

 

gốc. 

 

-
  

     

 

- )
 

Phụ
 

nữ
 

có
 

thai
 

-
 

)
 

10ml/ngày
 

 

Biểu
 

hiện
 

thiếu
 

sắt
 
Thiếu

 
sắt

 
tiềm

 

ẩn
 

Điều
 
trị

 
dự

 
phòng

 

(theo RDA) 
 

Trẻ
 

nhỏ
 

( dưới
 

1 tuổi)
 

2,5 –
 

5 ml /ngày
 

(25-50mg sắt)
 

-

Trẻ
 

em
  

( 1-12 tuổi)
 

5-10 ml/ngày
 

(50-100 mg sắt)
 

2,5-5 ml/ngày
 

(25-50 mg sắt)
 

-
 

Trẻ
 

em
  

(>12 tuổi), người
 

lớn
 

và
 

phụ
 

nữ cho
 

con bú
 10-30ml/ngày

 

(100-300 mg sắt)
 5-10ml ngày

 

(50-100 mg sắt)
 -

 

Phụ
 

nữ
 

có
 

thai
 

20-30ml/ngày
 

(200-300 mg sắt)
 10ml/ngày

 

(100 mg sắt)
 5-10ml/ngày

 

(50-100 mg sắt)
 

-

          

 
 

- -
   

     

Biểu hiện thiếu

sắt

 Thiếu sắt tiềm ẩn Điều trị dự phòng

(theo

 

RDA)

 

Trẻ

 

nhỏ

(dưới 1 tuổi)

10-20 giọt/ngày

 

(25-50mg sắt)

 6 10 giọt/ngày

(15-25 mg sắt)

 2-4 giọt/ngày

 

(5 10 mg sắt)

Trẻ

 

em

  

( 1-12 tuổi)

 

20-40 giọt/ngày

 

(50-100 mg sắt)

 
10-20 giọt/ngày

 

(25-50 mg sắt)

 
4-6 giọt/ngày

 

(10-15 mg sắt)

 

Trẻ

 

em

  

(>12 tuổi), 

người

 

lớn

 

và

 

bà

 

mẹ

 

cho

 

con bú

 
40-120 giọt/ngày 20-40 giọt/ngày 4-6 giọt/ngày

Phụ

 

nữ

 

có

 

thai

 

80-120 giọt/ngày

 

(200-300 mg sắt)

 
40 giọt/ngày

(100 mg sắt)

 
20-40 giọt/ngày

 

(50-100 mg sắt)

 

Trẻ

 

đẻ

 

non

 

1-2 giọt/ngày

 

mỗi

 

kg thể

 

trọng

 

(2,5-5 mg sắt)

 

(100-300mg sắt) (50-100mg sắt) (10-15mg sắt)

-

-
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